Kế hoạch giáo dục khối Mẫu giáo bé
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 NĂM HỌC 2019-2020
LỚP MGB C1
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 3/2- 7/2)
GV: Huyền Nga
	Tuần 2
(10/2 – 14/2)
GV: Ngọc Thu
	Tuần 3
(Từ 17/2 - 21/2)
GV: Huyền Nga 
	Tuần 4
(Từ 24/2 - 28/2)
GV: Ngọc Thu 
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, động viên khuyến khích trẻ đến lớp ngoan. Tiếp tục hướng dẫn trẻ cách lấy cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 
Cho trẻ nghe các bài hát về mùa xuân , các loài hoa, quả, các loại rau xanh.
Chơi đồ chơi theo ý thích.
- Khởi động: Đi nhẹ nhàng theo các hình thức: đi thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân. Chạy nhanh chạy chậm theo nhạc.
1. động: + Hô hấp: gà gáy sáng. 
· + Tay: Vươn xa: Đưa tay về phía trước, đưa sang ngang. 
+ Chân: Ai cao hơn: 2 tay chống hông, kiễng, đặt gót chân.
+ Bụng: Hái hoa: 2 tay giơ lên cao, gập bụng tay chạm mũi chân.
- Hồi tĩnh: chim bay : Đưa tay lên xuống kết hợp hít thở nhẹ nhàng theo nhịp.

	13, 17,18,22,25,34,55,56,63.




	Trò truyện
	- Trò chuyện về kì nghỉ tết của bé.
- Các loại quả bé thích ăn. 
- Trò chuyện về một số loại rau
- Trò chuyện về một số rau ăn củ.
- Trò chuyện về một số món ăn hằng ngày.
- Trò chuyện về những điều bé thích, không thích
	

	Hoạt động học













	T2
	Khám phá
Tìm hiểu bánh chưng
	Khám phá
Một số loại rau ăn lá 

	Khám phá
Tìm hiểu cây quất
	Khám phá
Tìm hiểu chợ hoa xuân
	

	
	T3
	Tạo hình
Vẽ bánh chưng
	Tạo hình
Vẽ ông mặt trời
	Tạo hình
Cắt dán trang phục bé
	Tạo hình
Xé dán trang trí mũ

	


	
	
T4
	Âm nhạc
Nghe: Hoa lá múa xuân
Ôn: Bé chúc tết
	Âm Nhac
Dạy: Quả
Nghe: Em yêu cây xanh
	Âm nhạc
Dạy Hát: Lá xanh 
TC: Nhảy theo nhạc

	Âm nhạc 
Ôn quả
Nghe: Mùa xuân ơi
	

	
	T5
	GDTC
Bật qua dây
	- LQVT 
-Hình Vuông, hình tròn
	GDTC
- Bật xa 20 – 25
	LQVT
- Tam Giác – Chữ nhật.

	

	
	T6
	LQVH
Chiếc áo của thỏ bông
	LQVH 
Thơ : Mùa xuân 

	LQVH
Thơ: Cây đào
	LQVH
Chuyện: Hoa mào gà
	

	HĐNT
	T2
	- TN: Bắt bóng không khí 
- TC: Kéo co
- Chơi theo ý thích 
	- Quan sát bầu trời mùa xuân.
- TC: Đua vịt
- Chơi theo ý thích, vẽ phấn
	- TN: Chìm nổi
(MT 22)
- TC: Thả đỉa ba ba.
- Chơi theo ý thích. 
	- TN: Nóng lạnh.
- TC: đua vịt. 
- Chơi theo ý thích.
	

	
	T3
	Giao lưu với lớp MGN B1
- Chơi theo ý thích
	- Giao lưu TC dân gian với lớp C2
- Chơi theo ý thích.
	TC: Giao lưu TC dân gian với lớp B3
- Chơi theo ý thích.
	- Giao lưu TC dân gian khối MGB
- Chơi theo ý thích.
	

	
	T4
	-Quan sát thời tiết
- TC: Đua vịt
- Chơi tự do
	- TN: Pha màu nước
- TC: Rồng rắn lên mây.
- Chơi theo ý thích.
	- Chiếc túi kì lạ.
- TC: Tung còn.
- Chơi theo ý thích.
	- Quan sát vườn trường
- TC: Đua vịt
- Chơi theo ý thích
	

	
	T5
	-TN: Thổi bong bóng
TC: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do




	- Quả chua, quả ngọt.
- TC: Thả đỉa ba ba.
- Chơi theo ý thích, vẽ phấn.
	Quan sát các gian hang hội trợ quê.
- Chơi theo ý thích.
	- TN: Gieo hạt đỗ lạc.
- TC: Thả đỉa ba ba.
- Chơi theo ý thích, vẽ phấn
	

	
	T6
	- Quan sát vườn cây
-TC: Kéo co
- Chơi tự do 


	- Bé làm gì khi thấy cháy.
- TC: mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích.
	- Trâu lá đa.
- TC: Kéo co.
- Chơi theo ý thích
	- Xem tranh ảnh, nói tên các món ăn 
(MT 25)
- Chơi theo ý thích
	

	Hoạt động chơi góc

	
* Góc trọng tâm: T1: Góc xây dưng : Xây thành phố ngày tết.
T2: Góc nghệ thuật: Tô màu, xé dán các loại quả.
T3: Góc nhà hàng: Bày tiệc sinh nhật.
T4: Góc toán: So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói các từ: To hơn, nhỏ hơn, dài hơn, ngắn hơn, cao hơn, thấp hơn 
- Góc truyện tranh: Hướng dẫn trẻ cách giở sách đúng cách, phân biệt bìa sách với trang sách, để sách đúng chiều, xem tranh ảnh về các loại quả, rau xanh, các loại củ.(MT 56)
- Góc phân vai:
+ Bán hàng: Bán các thực phẩm, rau củ quả hằng ngày.
+ Góc gia đình: Tổ chức bữa tiệc gia đình, 
Trẻ thực hiện một số quy định : Cất, xếp đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, nói đủ nghe, không lí nhí. (MT 55,63)
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Dạy trẻ cách treo quần áo
- Dạy trẻ cách hỉ mũi
- Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 
- Tâp cho trẻ thói quen tự xúc ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa, lau tay.( MT 13)
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 
	




	HĐ chiều
	T2
	- Lao động tập thể
- Chơi theo ý thích

	GDTC
- Bò cao
- Chơi theo ý thích. 
	- KNS: Dấu hiệu nhận biết đồ vật gây nguy hiểm.(MT 17)
- Chơi theo ý thích
	Làm quen truyện: nhổ củ cải 
- Chơi tự do.
	

	
	T3
	LQVT
-Dài ngắn
Chơi theo ý thích
	KNS: Hướng dẫn trẻ biết dấu hiệu nguy hiểm và tránh xa (Ao, hồ, suối...)
(MT 18)
- Chơi theo ý thích
	-LQVT
Ôn hình
- Chơi theo ý thích
	- Ôn : Ném xa- chạy nhanh 10m
- Chơi theo ý thích.
	

	
	T4
	- Ôn đồng dao đã học
- Chơi theo ý thích
	- Làm bài tập toán nhận biết Dài – Ngắn
( MT 34)
- Chơi theo ý thích
	- Làm bài tập toán 
Nhận biết trên, dưới.

- Chơi theo ý thích
	- Làm bài tập toán số 16. 
- Chơi theo ý thích

	

	
	T5
	-Chơi một số TC dân gian 
	- Lao động tập thể: Nhặt lá vàng rơi.
- Chơi theo ý thích
	- Chơi theo ý thích
	- Lao động tập thể: lau giá cốc..
- Chơi theo ý thích
	

	
	T6
	Biểu diễn VN
Nêu gương bé ngoan
	Chơi 1 số trò chơi dân gian
Nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ- Nêu gương bé ngoan
	

	CĐ- SK- các ND có LQ
	
	Chào năm mới
	Một số loại rau
	Cây ngày tết
	Chợ hoa ngày tết
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
Những vấn đề cần lưu ý và điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới:
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MGB LỚP C2

	Hoạt động

	Tuần 1
(Từ 3/2 đến 7/2)
GV: Thu Hằng
	Tuần 2
(Từ 10/2 đến 14/2)
GV: Kim Tuyến
	Tuần 3
(Từ 17/2 đến 21/2)
GV: Thu Hằng 
	Tuần 4
(Từ 24/2 đến 28/2)
GV: Kim Tuyến
	
Mục tiêu

	Đón trẻ
Thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: Cô trò chuyện trao đổi với phụ huynh về trẻ. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở động viên khuyến khích trẻ đi học đều, đúng giờ nhất là sau kì nghỉ tết. Quan sát, nhắc nhở cất giày dép và ba lô đúng nơi qui định. nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô vào lớp chơi , biết xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.(MT63) Chú ý nhắc phụ huynh mặc đồ cho con phù hợp với thời tiết trong ngày. 
- Cô chuẩn bị một số đồ chơi lắp ghép, tranh truyện...để trẻ chơi trong giờ đón trả trẻ.
- Cô cho tre nghe các bài hát, bài thơ về tết và mùa xuân
- Khởi động: Đi vòng tròn theo nhạc, đi các kiểu chân : Đi thường, đi bằng mũi chân,đi thường, đi bằng gót chân. Chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc bài hát: Trống cơm.
1. động: + Hô hấp: gà gáy sáng. 
· + Tay: Tay đưa trước sang ngang. 
+ Chân: Hai tay chống hông, một chân bước về phía trước, khụy gối.
+ Bụng: Hai tay giơ lên cao, cúi gập người tay chạm chân 
+ Bật : Bật chụm tách chân 
-Hồi tĩnh; Tay đưa lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp của bài hát.
	
-PTTC: MT13, MT17, MT 18.
- PTNT: MT22, MT25, MT34.
-PTNN: MT55, MT56.
-PTTC XH: MT63

	Trò chuyện
	-Trò chuyện với trẻ về một số lễ hội mùa xuân. 
- Trò chuyện về một số loại rau
-Trò chuyện về một số loại quả
-Trò chuyện về một số loại củ 
	

	Hoạt động học








	T2
	Khám Phá
- Tìm hiểu chợ hoa xuân 
	Khám phá
Tìm hiểu bánh chưng
	Khám phá
Tìm hiểu cây quất
	Khám phá
Tìm hiểu củ su hào

	

	
	T3
	Tạo Hình
-Vẽ theo nét chầm mờ tô của chuối
	Tạo hình
Vẽ bánh chưng
	Tạo hình
Cắt dán trang phục mà bé thích
	Tạo hình
Xé dán trang trí chiếc mũ
	




	
	T4
	Giáo dục thể chất
Bật xa 25-30cm

	Làm quen với toán
Hình vuông- hình tròn.
	Giáo dục thể chất
Đi trong đường hẹp- Bò thấp
	Làm quen với toán
Tam giác- chữ nhật
	

	
	T5
	LQ Văn Học
Thơ: Bắp cải xanh
	Làm quen văn học
Thơ: Cây đào
	Làm quen văn học:
Truyện; Hoa mào gà.

	Văn học
· Thơ: Mùa xuân 

	

	
	T6
	GD Âm Nhạc
Dạy: Quả ( lời 1)
TC: ai đoán giỏi
	Giáo dục âm nhạc
Dạy: Màu hoa
Nghe: Xuân đã về
TC: Ai nhanh hơn

	Giáo dục âm nhạc
Nghe: Mùa xuân ơi
TC: Hát theo đoạn nhạc

	Giáo dục âm nhạc
Ôn: Đố quả
Nghe: Lý cây bông
T.C: Ai nhanh hơn
	

	HĐNT
	T2
	- Trò chuyện với trẻ về ngày tết
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích
	Quan sát cây quất
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn : chơi đồ chơi trên sân trường

	-Quan sát rau bắp cải
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

	- Trò chuyện về những đồ chơi trong sân trường.
-TCVĐ: Đua vịt
-Chơi theo ý thích
	

	
	T3
	- Trải nghiệm Lốc xoáy mini
-TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi theo ý thích.

	- Quan sát cây đào
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-Chơi đồ chơi trong sân trường
	-Trải nghiệm: Chìm –nổi. (MT22)
-TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự chọn
	- Trải nghiệm : Chua – ngọt.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	

	
	T4
	- Quan sát cây hoa đào
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi theo ý thích, vẽ phấn 
	- Ôn bài hát đã học, vận động theo nhịp điêụ bài hát, bản nhạc. - VĐ: Tung còn
- Chơi theo ý thích
	- Quan sát quả cà chua.
-TCVĐ : Kéo co
- Chơi tự chọn
	- Quan sát củ cải
- TC: Đua xe 
- Chơi theo ý thích, vẽ phấn
	

	
	T5
	Giao lưu khối MGB
-Tìm bạn
-Nhẩy qua suối nhỏ
-Chơi tự do
	Giao lưu khối MGB
- Ghép đôi
- Kéo cưa lừa xẻ
- Chơi tự do
	Giao lưu với B2
-Truyền tin
- cắp cua bỏ giỏ
- Chơi tự do
	Giao lưu với C3
- Nhảy vào ô số
- Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	

	
	T6
	- Ôn các bài hát đã học
-TCVĐ: Cáo và thỏ
-Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	-Bò cao
-Cáo và thỏ
-Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- Ôn phân biệt cao –thấp.
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- VĐ : cây cao, cỏ thấp
- Quan sát khung cảnh sân trường
- Chơi tự chọn : vẽ phấn
	

	Hoạt động chơi góc

	
* Góc trọng tâm: T1: tô màu câu chuyện về ngày tết
T2: góc xây dựng: Xây dựng khu vườn mùa xuân
T3:. Tô màu các loại rau, quả
T4: Trang trí bàn tiệc
- Góc Văn học: Hướng dẫn trẻ tập kể truyện cùng rối ngón, rối tay.(MT55) Lấy và giở sách đúng cách, để sách đúng chiều, Xem tranh, ảnh về các loại rau, quả, các loại củ, tranh ảnh về ngày tết, đề nghị người khác đọc sách cho nghe.(MT56)
- Góc nghệ thuật: Tô mầu các bức tranh về các loại quả, củ, rau.
- Góc phân vai: (MT25) + Gia đình: Trẻ đóng vai bố mẹ đưa con đi mua sắm tết
+ Bán hàng: Bán các đồ dùng đồ chơi như quần áo, bánh kẹo, các loại rau, củ, hoa quả..
+ Góc nấu ăn: Bày bàn tiệc
- Góc học tập : Trẻ chơi bảng toán, nhận biết các hình đã học, Nhận biết về số lượng, độ dài ngắn, to- nhỏ, cao- thấp của hai đối tượng.
- Góc vận động: Trẻ chơi ném bóng, đi đường dích dắc, bật chụm tách ô.

	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Duy trì nề nếp trẻ đã có. ( Rửa tay, lau miệng xúc miệng, biết sử dụng bát đũa thìa đúng cách) (MT13)
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Không nói chuyện đùa nghịch khi ăn biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa.
- Biết tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
-Tiếp tục rèn thói quen văn minh nơi công cộng không ngắt hoa, bẻ cành, vứt rác đúng nơi quy định

	

	HĐ chiều
	T2
	-Dạy trẻ biết xử lý khi ho
-Chơi theo ý thích
	- Dạy trẻ cách xử lí hỉ mũi
- Chơi theo ý thích
	Làm bài tập:Nhận biết đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bé.(MT17)
-Chơi theo ý thích
	- Dạy trẻ mặc cởi áo ( móc áo)
	

	
	T3
	- Làm bt toán 
- Chơi theo ý thích 
	- Ôn hình vuông – tròn.
-Chơi theo ý thích
	- So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ to- nhỏ, dài- ngắn, cao- thấp.(MT34) 
- Chơi theo ý thích
	Ôn bài: Màu hoa
- Chơi theo ý thích
	

	
	T4
	Dài –ngắn
- Chơi theo ý thích
	- Dạy trẻ biết tránh nơi nguy hiểm, khi được nhắc nhở. (MT18)
- Chơi theo ý thích

	-Dạy trẻ cất xếp đồ chơi đồ dùng đúng nơi quy định, không tranh giành khi chơi 
- Chơi theo ý thích
	-Bật qua dây.
-Chơi theo ý thích

	

	
	T5
	- Lao động tập thể:
- Dọn dẹp các góc chơi
- Chơi theo ý thích
	- Lao động tập thể: Dọn dẹp các góc chơi
	- Lao động tập thể: Lau đồ chơi 
- Chơi theo ý thích
	- Lao động tập thể: Lau đồ chơi 
- Chơi theo ý thích
	

	
	T6
	
Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Biểu diễn văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan 
	- Biểu diễn văn nghệ
-Nêu gương bé ngoan
	- Biểu diễn văn nghệ
-Nêu gương bé ngoan
	

	CĐ- SK- các ND có LQ
	Lễ hội mùa xuân
	Một số loại quả
	Một số loại rau
	Một số loại củ
	

	

Đánh giá kết quả thực hiện
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Kế hoạch giáo dục khối Mẫu giáo nhỡ
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 LỚP MGN B1 + B3

	Hoạt động
	Tuần 1
 (3/2 – 7/2) 
GV: Minh Hiên
	Tuần 2
(10/2 – 14/2)
GV: Thanh Loan 
	 Tuần 3
 (17/2 – 21/2)
GV:Vũ Thanh 
	Tuần 4
 (24/2 – 28/2)
GV: Minh Hiên
	Mục Tiêu

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Cô cho trẻ sưu tầm, quan sát tranh ảnh, nghe các bài hát về ngày tết Nguyên đán; Chơi đồ chơi theo ý thích
- Bài tập thể dục sáng:- Tay: Ra trước - sang ngang.                                             
                                    - Chân: Bước ra trước, khuỵu gối     
                                    - Bụng: Tay giơ cao cúi gập người. 
                                    - Lườn: Quay người sang hai bên
                                    - Bật: Chụm tách. Bật tại chỗ
                                    -  Thả lỏng người,  hít thở sâu

	MT Đánh Giá 
- Thể chất : 7, 14, 20
- Nhận thức : 26, 30, 35, 41,
42
- Ngôn ngữ : 51, 55, 60, 62
- TCKNXH : 66
- Thẩm mỹ : 75 


	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về quá trình phát triển của cây (các bộ phận của cây, cây cần gì để lớn lên, cách chăm sóc cây...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa mà trẻ biết (tên gọi, đặc điểm của một số loại hoa, hoa có những bộ phận nào, loài hoa bé thích, ích lợi của hoa…)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại quả (tên gọi, đặc điểm của một số loại quả, bé thích quả gì, khi ăn quả cần chú ý những gì, mùi vị của một số loại quả...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại rau (Tên gọi, đặc điểm, cách chế biến của một số loại rau, lợi ích của rau đối với cơ thể...)

	

	Hoạt động học













	T2
	     KPKH
Bé biết gì về sự pt của cây
	KPKH
Tìm hiểu về cây rau muống 
( MT 51)
	KP
Tìm hiểu về hoa cúc 
	KPKH
Tìm hiểu về quả bưởi

	

	
	T3
	LQVT
Củng cố đếm đến 5. Nhận biết chữ số 5. Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5   
	LQVT
Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và tách
( MT 35)
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng
	 LQVT
So sánh , sắp xếp thứ tự về chiều dài của 2 đối tượng 
	

	
	T4
	Tạo hình
Vẽ theo đề tài tự chọn (Vẽ hoa)
	Tạo hình 
Cắt, gấp, dán con gà 
( MT 7)
	Tạo hình 
Hoa hướng dương
	Tạo hình
Cắt dán hình bé thích
( MT 41)
	

	
	T5
	GDTC
Nhảy lò cò 3m  
	LQVH
 Thơ : Hoa kết trái 
( MT 51)
	GDTC
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô  
	LQVH
Đồng dao : Thằng Bờm
( MT 55)
	

	
	T6
	GDAN
Hát : Vào rừng hoa

	      GDAN
VĐ : Vào rừng hoa
( MT 75)
	GDAN
Nghe : Bèo dạt mây trôi
( MT 30)
	GDAN
Hát : hộp bút chì mầu 
	

	











HĐNT









	T2
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Nhuộm màu cho hoa
- VĐ: Nhẩy đúng vòng tròn 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	- TN: Hoa tươi hoa héo 
- VĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn
	

	
	T3
	TN : Thả hoa giấy 
- VĐ : Đua vịt 
- Chơi tự chọn
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng
	- Quan sát thời tiết 
- VĐ : Mèo và chim sẻ 
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây trên sân trường
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn           
	

	
	T4
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Chiếc túi thần kì
- VĐ: Đua vịt
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Thổi bong bóng 
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	

	
	T5
	- Quan sát thời tiết
- VĐ  : Cướp cờ
- Chơi tự do 
	- TN: Hoa tươi hoa héo
- VĐ: Bật chụm tách chân theo ô vẽ, ném đích đứng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- Giao lưu : Cắp cua bỏ giỏ
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- Giao lưu : Ô ăn quan
- VĐ: chuyền bóng ( MT 42)
- Chơi tự chọn
	

	
	T6



	- Quan sát đồ chơi trên sân trường
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Kính lúp
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường 
	- Quan sát vườn trường
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Thả bóng bay
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:  + Góc tạo hình: Làm hoa trang trí lớp (T2)
                              + Góc xây dựng: xây công viên ước mơ (T3,4)
- Góc thư viện: + Xem sách, truyện có nội dung về ngày Tết 
                        + Biết giữ gìn sách vở không quăn mép, không vẽ bậy vào vở, xem truyện đúng cách ( MT 60,62)
- Góc phân vai: nhà hàng, siêu thị
                         + Góc nhà hàng: bày bàn tiệc ( T1)
                         + Góc siêu thị: bán rau, củ, quả, bánh chưng...
- Góc học tập: 
 + Góc toán: - Trẻ chơi một số trò chơi ôn các hình cơ bản, chơi bảng chun, bảng dạ…
                   - Đếm đối tượng trong phạm vi 10 
 + Góc khám phá: - trồng và thay một số loại cây mới. phân loại các loaoj rau ăn lá, ăn củ ( MT 26) 
                              - Trẻ nói điều bé thích, không thích, những việc làm được và không làm được.
+ Góc thực hành cuộc sống: gắp bông, xâu hạt, cách quét rác ( MT 70) ...
+ Góc vận động: thả bóng, chơi một số trò chơi vận động...
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt
- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai kĩ 
- Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn… ( MT 14)
- Trẻ biết kê, cất dọn bàn ghế ( MT 66)
	

	











HĐ chiều



	T2
	- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số lễ hội, danh lam thắng cảnh đẹp 
( MT 46)
- Chơi tự do 
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo 
- Chơi tự do
	- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.
- Chơi tự do
	- Xử lý tình huống khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
- Chơi tự do
	

	
	T3
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo
 - Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ đọc sách nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc..không tự ý uống thuốc; ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe 
( MT 20)
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ biết việc nên làm và không nên làm
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ biết xếp hàng và chờ khi tới luợt chơi, đi vào cổng khi đến nơi công cộng của mình
- Chơi tự do
	

	
	T4
	 - Làm bài tập toán
 - Chơi tự do

	- Làm bài tập toán
 - Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	

	
	T5
	- Dạy trẻ bài thơ: Tết đang vào nhà
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ nhận ra những nơi như : hồ, ao, mương nước, bể chứa nước là những nơi nguy hiểm , không được chơi gần ( MT 19)
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách gấp khăn lại  
- Chơi tự do


	

	
	T6
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do

	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do

	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	
Bé biết gì về sự phát triển của cây

	
Một số loại rau
 
	 
Bé thích loài hoa nào?
 
 
	
Các loại quả bé thích
	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 LỚP MGN B4
Tên GV:Đỗ hiền
	Hoạt động
	Bé biết gì về sự phát triển của cây
GV:Đỗ Hiền  
(3/2 – 7/2)
	Một số loại rau
(10/2 – 14/2)
GV: Phương Dung 
	 Bé thích loài hoa nào?
 (17/2 – 21/2)
GV: Đỗ Hiền  
	Các loại quả bé thích
     (24/2 – 28/2)
GV:Phương Dung
	Mục Tiêu

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Cô cho trẻ sưu tầm, quan sát tranh ảnh, nghe các bài hát về ngày tết Nguyên đán; Chơi đồ chơi theo ý thích
- Bài tập thể dục sáng:- Tay: Ra trước - sang ngang.                                             
                                    - Chân: Bước ra trước, khuỵu gối     
                                    - Bụng: Tay giơ cao cúi gập người. 
                                    - Lườn: Quay người sang hai bên
                                    - Bật: Chụm tách. Bật tại chỗ
                                    -  Thả lỏng người,  hít thở sâu

	MT Đánh Giá 
- Thể chất : 7,14,20
- Nhận thức : 26,30,35,41,
42
- Ngôn ngữ : 51,55,60,62
-TCKNXH : 66
-Thẩm mỹ : 75 


	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về quá trình phát triển của cây (các bộ phận của cây, cây cần gì để lớn lên, cách chăm sóc cây...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa mà trẻ biết (tên gọi, đặc điểm của một số loại hoa, hoa có những bộ phận nào, loài hoa bé thích, ích lợi của hoa…)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại quả (tên gọi, đặc điểm của một số loại quả, bé thích quả gì, khi ăn quả cần chú ý những gì, mùi vị của một số loại quả...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại rau (Tên gọi, đặc điểm, cách chế biến của một số loại rau, lợi ích của rau đối với cơ thể...)

	

	Hoạt động học













	T2
	Tạo hình
Vẽ theo đề tài tự chọn (Vẽ hoa)
	Tạo hình 
Cắt, gấp, dán con gà 
( MT 7)
	Tạo hình 
Hoa hướng dương
	Tạo hình
Cắt dán hình bé thích
( MT 41)
	

	
	T3
	     KPKH
Bé biết gì về sự pt của cây
	KPKH
Tìm hiểu về cây rau muống 
( MT 51)
	KP
Tìm hiểu về hoa cúc 
	KPKH
Tìm hiểu về quả bưởi


	

	
	T4
	LQVT
Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và tách
( MT 35)
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng
	 LQVT
So sánh , sắp xếp thứ tự về chiều dài của 2 đối tượng 
	LQVT
So sánh, sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng
	

	
	T5
	GDAN
Hát : Vào rừng hoa

	      GDAN
VĐ : Vào rừng hoa
( MT 75)
	GDAN
Nghe : Mưa rơi
( MT 30)
	GDAN
Hát : hộp bút chì mầu 
	

	
	T6
	GDTC
Nhảy lò cò 3m  
	LQVH
 Thơ : Hoa kết trái 
( MT 51)
	GDTC
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô  
	LQVH
Đồng dao : Thằng Bờm
( MT 55)
	

	











HĐNT









	T2
	TN : thả hoa giấy 
- VĐ : đua vịt 
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Chiếc túi thần kì
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	

	
	T3
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	- Giao lưu : Cắp cua bỏ giỏ
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây trên sân trường
- VĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn
	

	
	T4
	- Tn thổi bong bóng 
VĐ  : Cướp cờ
- Chơi tự do 
	- Quan sát vườn trường
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường 
	- TN: Kính lúp
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Nhẩy đúng vòng tròn 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	

	
	T5
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Đua vịt
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Nhuộm màu cho hoa
- VĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng
	- Quan sát thời tiết 
- VĐ : đua vịt 
- Chơi tự chọn
	- TN: Hoa tươi hoa héo
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn           
	

	
	T6



	- Quan sát đồ chơi trên sân trường
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Hoa tươi hoa héo
- VĐ: Bật chụm tách chân theo ô vẽ, ném đích đứng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Thả bóng bay
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	- Giao lưu : Ô ăn quan
- VĐ: chuyền bóng ( MT 42)
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:  + Góc tạo hình: Làm hoa trang trí lớp (T2)
                              + Góc xây dựng: xây công viên ước mơ (T3,4)
- Góc thư viện: + Xem sách, truyện có nội dung về ngày Tết 
                        + Biết giữ gìn sách vở không quăn mép, không vẽ bậy vào vở, xem truyện đúng cách ( MT 60,62)
- Góc phân vai: nhà hàng, siêu thị
                         + Góc nhà hàng: bày bàn tiệc ( T1)
                         + Góc siêu thị: bán rau, củ, quả, bánh chưng...
- Góc học tập: 
 + Góc toán: - Trẻ chơi một số trò chơi ôn các hình cơ bản, chơi bảng chun, bảng dạ…
                   - Đếm đối tượng trong phạm vi 10 
 + Góc khám phá: - trồng và thay một số loại cây mới. phân loại các loaoj rau ăn lá, ăn củ ( MT 26) 
                              - Trẻ nói điều bé thích, không thích, những việc làm được và không làm được.
+ Góc thực hành cuộc sống: gắp bông, xâu hạt, cách quét rác ( MT 70) ...
+ Góc vận động: thả bóng, chơi một số trò chơi vận động...
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt
- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai kĩ 
- Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn… ( MT 14)
- Trẻ biết kê, cất dọn bàn ghế ( MT 66)
	

	











HĐ chiều



	T2
	- Dạy trẻ biết việc nên làm và không nên làm
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số lễ hội, danh lam thắng cảnh đẹp 
( MT 46)
- Chơi tự do 
	- làm quen  đồng dao: Thằng Bờm
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ biết xếp hàng và chờ khi tới luợt chơi, đi vào cổng khi đến nơi công cộng của mình
- Chơi tự do
	

	
	T3
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do

	- Xử lý tình huống khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo
 - Chơi tự do
	

	
	T4
	 - Làm bài tập toán
 - Chơi tự do

	- Làm bài tập toán
 - Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	

	
	T5
	- Hướng dẫn trẻ nhận ra những nơi như : hồ, ao, mương nước, bể chứa nước là những nơi nguy hiểm , không được chơi gần
 ( MT 19)
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo 
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ đọc sách nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc..không tự ý uống thuốc; ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe 
( MT 20)
- Chơi tự do
	- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.
- Chơi tự do
	

	
	T6
	- Dạy trẻ đọc thơ: Tết đang vào nhà
- Chơi tự do
	- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Bé biết gì về sự phát triển của cây

	Một số loại rau
 
	 Bé thích loài hoa nào?
 
 

	Các loại quả bé thích

 

	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 LỚP MGN B2 + B4
	Hoạt động
	Bé biết gì về sự phát triển của cây
GV:Đỗ Hiền  
(3/2 – 7/2)
	Một số loại rau
(10/2 – 14/2)
GV: Phương Dung 
	 Bé thích loài hoa nào?
 (17/2 – 21/2)
GV: Đỗ Hiền  
	Các loại quả bé thích
     (24/2 – 28/2)
GV:Phương Dung
	Mục Tiêu

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	
* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. 
- Cô cho trẻ sưu tầm, quan sát tranh ảnh, nghe các bài hát về ngày tết Nguyên đán; Chơi đồ chơi theo ý thích
- Bài tập thể dục sáng:- Tay: Ra trước - sang ngang.                                             
                                    - Chân: Bước ra trước, khuỵu gối     
                                    - Bụng: Tay giơ cao cúi gập người. 
                                    - Lườn: Quay người sang hai bên
                                    - Bật: Chụm tách. Bật tại chỗ
                                    -  Thả lỏng người,  hít thở sâu

	MT Đánh Giá 
- Thể chất : 7,14,20
- Nhận thức : 26,30,35,41,
42
- Ngôn ngữ : 51,55,60,62
-TCKNXH : 66
-Thẩm mỹ : 75 


	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về quá trình phát triển của cây (các bộ phận của cây, cây cần gì để lớn lên, cách chăm sóc cây...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa mà trẻ biết (tên gọi, đặc điểm của một số loại hoa, hoa có những bộ phận nào, loài hoa bé thích, ích lợi của hoa…)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại quả (tên gọi, đặc điểm của một số loại quả, bé thích quả gì, khi ăn quả cần chú ý những gì, mùi vị của một số loại quả...)
* Trò chuyện với trẻ về một số loại rau (Tên gọi, đặc điểm, cách chế biến của một số loại rau, lợi ích của rau đối với cơ thể...)

	

	Hoạt động học













	T2
	Tạo hình
Vẽ theo đề tài tự chọn (Vẽ hoa)
	Tạo hình 
Cắt, gấp, dán con gà 
( MT 7)
	Tạo hình 
Hoa hướng dương
	Tạo hình
Cắt dán hình bé thích
( MT 41)
	

	
	T3
	     KPKH
Bé biết gì về sự pt của cây
	KPKH
Tìm hiểu về cây rau muống 
( MT 51)
	KP
Tìm hiểu về hoa cúc 
	KPKH
Tìm hiểu về quả bưởi


	

	
	T4
	LQVT
Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và tách
( MT 35)
	LQVT
Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng
	 LQVT
So sánh , sắp xếp thứ tự về chiều dài của 2 đối tượng 
	LQVT
So sánh, sắp xếp thứ tự về chiều dài của 3 đối tượng
	

	
	T5
	GDAN
Hát : Vào rừng hoa

	      GDAN
VĐ : Vào rừng hoa
( MT 75)
	GDAN
Nghe : Mưa rơi
( MT 30)
	GDAN
Hát : hộp bút chì mầu 
	

	
	T6
	GDTC
Nhảy lò cò 3m  
	LQVH
 Thơ : Hoa kết trái 
( MT 51)
	GDTC
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô  
	LQVH
Đồng dao : Thằng Bờm
( MT 55)
	

	











HĐNT









	T2
	TN : thả hoa giấy 
- VĐ : đua vịt 
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Chiếc túi thần kì
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn
	

	
	T3
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	- Giao lưu : Cắp cua bỏ giỏ
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây trên sân trường
- VĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn
	

	
	T4
	- Tn thổi bong bóng 
VĐ  : Cướp cờ
- Chơi tự do 
	- Quan sát vườn trường
- VĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường 
	- TN: Kính lúp
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- Quan sát thời tiết
- VĐ: Nhẩy đúng vòng tròn 
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	

	
	T5
	- Quan sát cây trong sân trường
- VĐ: Đua vịt
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn
	- TN: Nhuộm màu cho hoa
- VĐ: Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự chọn: Chơi với vòng
	- Quan sát thời tiết 
- VĐ : đua vịt 
- Chơi tự chọn
	- TN: Hoa tươi hoa héo
- VĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn           
	

	
	T6



	- Quan sát đồ chơi trên sân trường
- VĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Hoa tươi hoa héo
- VĐ: Bật chụm tách chân theo ô vẽ, ném đích đứng
- Chơi tự chọn: Chơi đồ chơi trên sân trường
	- TN: Thả bóng bay
- VĐ: Cò bắt ếch cốm
- Chơi tự chọn
	- Giao lưu : Ô ăn quan
- VĐ: chuyền bóng ( MT 42)
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm:  + Góc tạo hình: Làm hoa trang trí lớp (T2)
                              + Góc xây dựng: xây công viên ước mơ (T3,4)
- Góc thư viện: + Xem sách, truyện có nội dung về ngày Tết 
                        + Biết giữ gìn sách vở không quăn mép, không vẽ bậy vào vở, xem truyện đúng cách ( MT 60,62)
- Góc phân vai: nhà hàng, siêu thị
                         + Góc nhà hàng: bày bàn tiệc ( T1)
                         + Góc siêu thị: bán rau, củ, quả, bánh chưng...
- Góc học tập: 
 + Góc toán: - Trẻ chơi một số trò chơi ôn các hình cơ bản, chơi bảng chun, bảng dạ…
                   - Đếm đối tượng trong phạm vi 10 
 + Góc khám phá: - trồng và thay một số loại cây mới. phân loại các loaoj rau ăn lá, ăn củ ( MT 26) 
                              - Trẻ nói điều bé thích, không thích, những việc làm được và không làm được.
+ Góc thực hành cuộc sống: gắp bông, xâu hạt, cách quét rác ( MT 70) ...
+ Góc vận động: thả bóng, chơi một số trò chơi vận động...
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt
- Trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai kĩ 
- Trẻ tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn… ( MT 14)
- Trẻ biết kê, cất dọn bàn ghế ( MT 66)
	

	











HĐ chiều



	T2
	- Dạy trẻ biết việc nên làm và không nên làm
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số lễ hội, danh lam thắng cảnh đẹp 
( MT 46)
- Chơi tự do 
	- làm quen  đồng dao: Thằng Bờm
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ biết xếp hàng và chờ khi tới luợt chơi, đi vào cổng khi đến nơi công cộng của mình
- Chơi tự do
	

	
	T3
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do

	- Xử lý tình huống khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo
 - Chơi tự do
	

	
	T4
	 - Làm bài tập toán
 - Chơi tự do

	- Làm bài tập toán
 - Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	

	
	T5
	- Hướng dẫn trẻ nhận ra những nơi như : hồ, ao, mương nước, bể chứa nước là những nơi nguy hiểm , không được chơi gần
 ( MT 19)
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo 
- Chơi tự do
	- Hướng dẫn trẻ đọc sách nhận biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc..không tự ý uống thuốc; ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe 
( MT 20)
- Chơi tự do
	- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.
- Chơi tự do
	

	
	T6
	- Dạy trẻ đọc thơ: Tết đang vào nhà
- Chơi tự do
	- Nêu gương bé ngoan
- Chơi tự do
	- Dạy trẻ truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày
- Chơi tự do
	- Lao động tập thể: lau đồ chơi các góc
- Nêu gương bé ngoan 
- Chơi tự do
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Bé biết gì về sự phát triển của cây

	Một số loại rau
 
	 Bé thích loài hoa nào?
 
 

	Các loại quả bé thích

 

	

	
Đánh giá kết quả thực hiện
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 LỨA TUỔI MGL LỚP A1 +A3

	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 03-07
GV: Thu Phương
	Tuần 2
Từ 10-14
GV: Đỗ Hảo
	Tuần 3
Từ 17-21
GV: Thu Phương
	Tuần 4
Từ 24- 28
GV: Đỗ Hảo
	Mục tiêu
Đánh giá

	Đón trẻ


Thể dục
	* Cô đón trẻ vào lớp: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép .Dạy trẻ biết chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt phù hợp.Thực hiện đúng nề nếp, nội quy lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
- Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân theo nhạc dân ca
- Bài tập TD sáng: - Hô hấp: Gà gáy sáng
- Tay : Ra trước- sang trái, sang phải
- Chân: Ngồi khuỵu gối
- Bụng: Quay người 90 độ, cúi gập người
- Bật: Chụm- tách
- Điều hòa: Hai tay đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng theo nhạc.

	MT: 2, 16, 20, 21
37, 39, 41, 53, 54, 61, 66, 72, 80, 82





	Trò chuyện
	- Giới thiệu KHGD tháng 2 
+ Trò chuyện về quá trình phát triển của cây, các loại hoa, quả, rau bé thích.
+ Trò chuyện với trẻ về 1 số từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vất, đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập (MT53, 54)
+ Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc ăn rau, củ, quả đối với sức khỏe con người.
+ Trò chuyện với trẻ về 1 số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh phòng bệnh. Vệ sinh răng miệng, cần đội mũ khi trời nắng, đi tất khi trời lạnh. Nói với người lớn khi bị đau bị sốt, che miệng khi hắt hơi, khi ho. Đi vệ sinh , bỏ rác đúng nơi quy định. (MT16)
+ Nhận biết được 1 số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ: Cháy, ngã, chảy máu, rơi xuống nước; Biết tránh 1 số trường hợp không an toàn khi tiếp xúc với người lạ; Biết địa chỉ, số điện thoại gia đình , khi bị lạc biết nhờ sự giúp đỡ. (MT21)

	

	Hoạt động học
	T2
	LQ Văn học
Đồng dao: dềnh dềnh dàng dàng
	Khám phá
Các loại quả bé thích
	LQ Văn học
Kể chuyện sáng tạo: Có sói và cừu non.
(MT 54)
	Khám phá
Cách thoát hiểm khi có cháy
	

	
	T3
	LQCV
TT: l, m, n
	LQCV
TC b,d,đ; l,m,n
	LQCV
Luyện phát âm l,n
	LQCV
LQ p,q

	

	
	T4
	Tạo hình
Vẽ lọ hoa
	Tạo hình
Nặn rau củ quả
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích

	

	
	T5
	LQVT
Đo các đối tượng khác nhau bằng một đơn vị đo. Thước đo
	LQVT
Hoàn thiện và sáng tạo mẫu sắp xếp (ít nhất 3 đối tượng) (MT 41)
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9
	LQVT
Tách 9 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	

	
	T6
	GDTC
Bò bằng bàn tay, bàn chân 4 – 5m. 
TC: Đứng 1 chân và giữ thăng bằng trong 10 giây(MT2)
	GD Âm nhạc
VĐ: Ông tiên vui (MT80)
	GDTC
Nhảy xuống từ độ cao 40 cm.
TC: Kéo co 

	GD Âm nhạc
Làm quen với nhạc cụ trống (MT82)
	

	HĐNT
	T2
	Quan sát hoa mùa xuân.
- VĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do, làm chong chóng
	- Quan sát cây quất.
- Chơi: “ Ô ăn quan”
- Chơi tự do, làm chong chóng
	- Quan sát carot nảy mầm. 
- Bật nhảy từ trên cao xuống (40-45cm) - Chơi đồ chơi ngoài trời

	- Tại sao có mưa
- Chơi: Chồng nụ chồng hoa
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	

	
	T3
	-TN: Nhuộm màu hoa.
-VĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Chăm sóc vườn trường
- TC Tung và bắt bóng
- Chơi tự do
	- So sánh cây trong vườn trường.
- Chơi: Chồng nụ chồng hoa
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát bình cứu hỏa
- Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân
- Chơi tự do
	

	
	T4
	- TN: Thổi Nước.
- Chuyền bóng bên trái, bên phải.
- Chơi đồ chơi ngoài trời.
	- Cây cần gì để sống.
- Chơi : Nhảy bao bố.
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	-TN: Hoa tươi hoa héo.
- Chơi: “ Ô ăn quan”
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- Các khu vực không đến gần.
- Đi chạy thay đổi tốc độ hướng theo hiệu lệnh.
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	

	
	T5
	Giao lưu các tổ trò chơi: Bịt mắt bắt dê
	- Giao lưu với lớp A2 trò chơi: Ai nhanh hơn 
	- Giao lưu với lớp A4 trò chơi: chuyền bóng qua chân
	- Giao lưu với lớp A3trò chơi: Kéo co

	

	
	T6
	Quan sát cây mùa xuân
- Chơi: “ Nhảy sạp”
- Chơi tự do.

	- Tại sao hạt đỗ không nảy mầm.
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	- Trong hạt có gì
- Chơi: “cáo ơi ngủ à?,”
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- Những viên đá nổi
- Chơi: “ Đua vịt”
- Chơi tự do
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây công viên Mùa xuân(T1,T2). Nặn các loại quả bé thích(T3). Thái gọt hoa quả(T4). 
- Góc khám phá: Cho trẻ tìm hiểu, khám phá về ích lợi của việc ăn hoa quả, rau xanh. Cho trẻ khám phá quy trình phát triển của cây từ hạt, Cây cần gì để sống, Tìm hiểu về các loại rau. Phân loại nhóm cây . Sử dụng các dụng cụ để đong, đo và so sánh nói kết quả (MT43).Trẻ tìm hiểu và nhận biết, thể hiện cảm xúc tình cảm với con người, hiện tượng xung quanh thông qua việc chơi với các khuôn mặt biểu tượng cảm xúc khác nhau . (MT72)
- Góc sách: Xem sách truyện,biết đọc chữ từ đầu đến cuối từ trái sang phải, giữ gìn và bảo vệ sách (MT66). Trẻ biết đóng vai các nhân vật trong truyện (MT61). Trẻ vẽ tranh ảnh, làm sách về các loại hoa, rau, quả bé thích. Miêu tả sự việc với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái … của nhân vật (MT58). 
Ôn các nhóm chữ đã học : e,ê; u,ư; I,t,c; b,d,đ 
- Góc phân vai:
+ Gia đình: Bố mẹ và các con tổ chức sinh nhật cho con .
+ Bán hàng: Bầy hàng bán các loại bánh kẹo, bánh gatô, hoa quả, nước ngọt, bán hoa, rau củ quả 
+ Nấu ăn: Các bác đầu bếp nấu những món ăn mà các bé thích ăn, gọt và thái các loại củ quả.
- Góc học tập: Ôn lượng 8, 9. Nhận biết số lượng trong phạm vi 9, biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự (MT37, MT39) Tô, đồ, tập viết số. Tạo nét từ dây bông, hột hạt, ống hút, vẽ tranh và chép từ dưới tranh, So sánh kích thước ba đối tượng . Sắp xếp theo trình tự từ cao đến thấp , từ to đến nhỏ, từ dài đến ngắn, từ nặng đến nhẹ và ngược lại. Nhận ra mối liên quan giữa kích thước của 3 đối tượng (MT42)…
- Góc nghệ thuật: Vẽ ,xé, dán các loại hoa bé thích, nặn các loại củ, quả. Làm hoa từ các loại rau củ…
- Góc kĩ năng: xâu hạt, chải tóc, buộc tóc…
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Luyện tập, thực hành các kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng trải chiếu, gấp chăn làm gối, cất chiếu đúng nơi quy định.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn uống.Tự làm 1 số việc đơn giản hàng ngày(vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi
- Nhận biết nguy cơ không an toàn khi ăn uống: Cười đùa trong khi ăn, không tự ý uống thuốc, thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả dễ bị ngộ độc, uống rượu bia thuốc lá không tốt cho sức khỏe.( MT 20) 
- Cho trẻ nghe truyện: Sư tích hoa hồng, quả bầu tiên.
	

	HĐ chiều


	T2
	- Tìm hiểu ề các loại hoa
- Chơi tự do 
	- Rèn trẻ cách rót nước.
- Rèn kỹ năng rửa mặt.
- Chơi tự do
	- Tìm hiêu về quá trình phát triển của cây từ hạt
- Chơi tự do
	- Rèn cách sử dụng đũa 
- Chơi tự do
	

	
	T3
	- Rèn trẻ cách chải tóc.
- Chơi tự do 
	Nghe hát: Lý cây bông.
- Chơi tự do
	- Rèn kỹ năng thay quần áo phù hợp thời tiết
	Hát: Năm chú gấu
- Chơi tự do
	

	
	T4
	- Dạy trẻ trò chơi: “ Chìm nổi”
- Rèn sử dụng thìa
	- Rèn kỹ năng rửa tay băng xà phòng.
- Dọn vệ sinh lớp
	Tìm hiểu về một sô danh lam thắng cảnh
(MT 74)
- Chơi tự do
	- Rèn trẻ kỹ năng gấp quần áo 
- Dọn vệ sinh lớp
	

	
	T5
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán
- Chơi tự do
	- Làm bài tập toán 
- Chơi tự do
	

	
	T6
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoanvề 
	

	Chủ đề 
- sự kiện
	
	Phong tục ngày tết
	Mùa xuân của bé
	Cách thoát hiểm
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	
























	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2 NĂM HỌC 2019-2020
LỚP MG LỚN A2
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 3 - 7/2)
Giao Linh
	Tuần 2
(Từ 10 - 14/2)
Vân Huệ
	Tuần 3
(Từ 17 - 21/2)
Giao Linh
	Tuần 4
(Từ 24 - 28/2)
Vân Huệ 
	
Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ



Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan sát, nhắc nhở trẻ. Vệ sinh răng miệng: Sau khi ăn , trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy . Quan tâm đến những cháu nghỉ ốm mới đi học. Cho trẻ nghe các bài hát về cây cối, hoa, quả..
- Thể dục sáng: Hô hấp: Gà gáy 
- Tay: Ra trước - sang ngang, chân bước sang 
- Chân: Bước ra trước, khuỵu gối 
- Bụng: Tay giơ cao cúi gập người. Quay người sang hai bên, tay để lên vai.
- Bật: Chụm tách. Bật tại chỗ
- Tay sang ngang, vòng tay xuống hít thở sâu
- Tập theo nhạc dân vũ chicken dance
	

MT 2
MT 16
MT 20
MT 21
MT 37
MT 39
MT 41
MT 53
MT 54
MT 61
MT 66
MT 72
MT 80
MT 82















	Trò truyện
	* Trò chuyện : + Cách phát hiện khi có hỏa hoạn + Bé làm gì khi có khói 
+ Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm + Hậu quả khi sảy ra cháy nổ 
· + Những loại quả bé thích. + Hoa bé thích 
+ Ích lợi của cây xanh + Quá trình phát triển của cây + Cây cần gì để xanh tốt 
- Trò chuyện về một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ: Biết tránh một số trường hợp không an toàn: Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo (MT21)
- Trò chuyện về một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước (MT74)
	

	Hoạt động học













	T2
	PT vận động
Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m
TC: Đứng 1 chân và giữ thăng bằng 10 giây (MT2)
	Khám phá
Quá trình phát triển của cây từ hạt.

	PT vận động
Nhảy xuống từ độ cao 40cm.
Trò chơi: Kéo co
	Khám phá
Cách thoát hiểm khi có cháy

	

	
	T3
	LQCC: 
Tập tô l, m, n
	LQCC: 
TC b, d, đ, l, m, n
(Vở T13 )
	LQCC: 
Luyện phát âm l, n (vở T12)
	LQCC: 
Làm quen p, q

	

	
	T4
	Tạo hình
Nặn rau ăn củ, ăn quả
(Đề tài)
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây
(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ lọ hoa
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích
	

	
	T5
	LQVT
So sánh kích thước của 3 đối tượng. 
(MT 42)
	LQVT
Đo các đối tượng khác nhau bằng 1 đơn vị đo, thước đo 

	LQVT
Dạy trẻ xem đồng hồ
	LQVT
Dạy trẻ làm quen chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9(MT37)
	

	
	T6
	Văn học
Kể chuyện sáng tạo:
Chó sói và cừu non
	Âm nhạc
Nghe: Lý cây bông
TC: Ai đoán giỏi (MT80)
	Văn học
Đồng dao: dềnh dềnh dàng dàng

	Âm nhạc
Dạy hát: Gia đình nhà gấu
TC: Âm thanh to, âm thanh nhỏ
	

	HĐNT
	T2
	- Quan sát hoa trong vườn
- VĐ: Bỏ khăn 
- Chơi tự chọn
	- Quan sát : Cây quất
- VĐ: Bật nhảy từ trên cao xuống 40 cm

	- Cà rốt nảy mầm
- VĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự chọn
	- Quan sát : Bình cứu hỏa 
- VĐ: Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân.
	

	
	T3
	- Thả bóng bay
- VĐ: Kéo co
- Chơi tự chọn 
	- Trò chuyện điều kiện lớn lên của cây
- VĐ: Tung và bắt bóng

	- So sánh cây trong vườn
- VĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự chọn
	- Sự nguy hiểm khi có cháy
- VĐ: Đi chạy thay đổi tốc độ, hướng theo hiệu lệnh
	

	
	T4
	- Nhuộm màu hoa 
- VĐ: Hoa tìm lá
- Chơi tự chọn
	- Hạt đỗ nảy mầm
- VĐ: Đua thuyền
- Chơi tự chọn
	- Trong hạt có gì 
- VĐ: Gieo hạt 
- Chơi tự chọn
	- Các khu vực không đến gần
- Chơi tự chọn
	

	
	T5
	Chơi dân gian 
- Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự chọn
	Giao lưu với A1
- Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn
	Giao lưu với A3
- Chuyền bóng qua chân
- Chơi tự chọn
	Giao lưu với A4
- Kéo co
- Chơi tự chọn
	

	
	T6
	- Lao động tập thể: Tưới nước cây góc thiên nhiên
	- QS cây xanh tốt
- Chơi tự chọn
	- Lao động tập thể: 
Nhặt lá vàng
	- QS những viên đá 
- Chơi tự chọn
	

	Hoạt động chơi góc

	* Góc trọng tâm: (T1) Xây dựng: Công viên bách thảo (T2) Làm hoa (T3) Tạo hình quả
- Góc thực hành cuộc sống: Xâu hạt, vặn nút chai, đan nong mốt cắt móng tay, tập cắt giấy.
- Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, nội trợ, gia đình, xây dựng. Khám phá các vật liệu xây dựng, bán các loại nước quả, cửa hàng hoa..
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, vườn rau của trường.
- Góc khám phá: Các kỹ năng thoát hiểm, phát hiện khi có cháy, bộ sưu tập hoa, quả, quá trình lớn lên của cây 
+ Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,..).(MT53)
- Góc học tập: Nối đồ dùng theo nhóm, nối số với số lượng trong phạm vi 9. Làm bài tập về số lượng trong phạm vi 9. Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 9. + Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu (MT39)
+ Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp theo quy tắc (MT41) 
+ Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.(MT43)
- Góc tạo hình: Nặn rau ăn củ, ăn quả, tạo hình từ lá cây, nặn quả bé thích
- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về cách phòng tránh cháy nổ, cách thoát hiểm. Trảnh ảnh sách về các loại hoa đẹp, các loại quả quanh bé.
+ Miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách,trạng thái..của nhân vật.
(MT58)
+ Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. Có một số hành vi như người đọc sách (MT66)
+ Chơi các trò chơi ôn luyện các chữ cái b ,d, đ, l, m, n, p, q đồ chữ, nối chữ, tìm và gạch chân chữ trong từ, tạo hoa nắp chai các chữ đã học, tạo chữ từ thép mềm
- Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại (MT54)
- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia hoạt động nghệ thuật âm nhạc. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn (MT82)
	

	HĐ ăn, ngủ, VS
	- Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: Che miệng khi ho, hắt hơi.
Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ bậy ra lớp (MT16)
- Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: Biết: cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc sặc. Biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ.(MT20)
- Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh (MT72)
	










	HĐ chiều




	T2
	- KP: Hoa bé thích
- Cách cài khuy áo
	- Xem tranh ảnh về các loại quả
- Cách sử dụng kéo 
	- KP: Quả bé thích
- Rèn kỹ năng gập khăn
	- Xem clip an toàn cho bé: Ở nhà 1 mình
- Rèn kỹ năng gập quần áo
	

	
	T3
	- Đồng dao về củ( Tập tô T9)
- Cách rót nước
	- Tập làm MC 
- Cách xâu hạt
	- Ôn chữ cái l, m, n , b, d, đ
- Cách chải tóc
	- Tập kịch : Hai anh em (MT61)
- Cách sử dụng đũa
	

	
	T4
	- Dạy hát: Ông tiên vui

	- Truyện: Quả bầu tiên
	- Làm quen với nhạc cụ trống
	- Truyện trẻ đã biết: Cây tre trăm đốt

	

	
	T5
	- Làm bài tập toán số T20
- Vệ sinh lớp
	- Làm bài tập toán số T21
- Vệ sinh lớp
	- Làm bài tập toán số T14
- Vệ sinh lớp
	- Làm bài tập toán số T7
- Vệ sinh lớp
	

	
	T6
	- Văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	- Văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
	

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	Hoa bé thích
	Quả bé thích
	Quá trình phát triển của cây
	Cách thoát hiểm
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	




























































































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







​                                                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 LỨA TUỔI MGL LỚP A4
	Hoạt động
	Tuần 1
3- 7/2
( Phương Thảo)
	Tuần 2
10- 14/2
( Lê Phương)
	Tuần 3
17-21/2
( Phương Thảo)
	Tuần 4
24/2 -28/02
( Lê Phương)
	Mục tiêu đánh giá
	

	Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gấp quần áo gọn gàng, đúng nơi qui định. 
- Cho trẻ nghe các bài hát  về các loại quả, các loại hoa, chơi đồ chơi theo ý thích.
- Thể dục sáng: Tập theo nhạc 
                        - Hô hấp: Gà gáy sáng.                      - Bụng: Cúi gập người
                        - Tay: Ra trước- sang ngang                   - Bật: Chụm tách.
                        - Chân: Khuỵu gối.                              - Hồi tĩnh: Tay sang ngang, vòng tay xuống hít thở sâu
	* Mục tiêu đánh giá: 
MT:2
MT: 16
MT: 20
MT: 21
MT: 37
MT: 39
MT: 41
MT: 53
MT: 54
MT: 61
MT:  66
MT: 72
MT: 80
MT: 82


	

	Điểm danh
	  * Trò chuyện với trẻ  về một số các loại hoa, quả. Lợi ích của việc ăn các loại  hoa quả với sức khỏe con người. Trò chuyện với trẻ quá trình phát triển của cây từ hạt.
 - Trò chuyện với trẻ về ích lợi của cây xanh đối với đời sống con người, với môi trường, cách chăm sóc, bảo vệ cây xanh.Trẻ biết sử dụng các câu trong giao tiếp để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu của bản thân. Thích chia sẻ cảm xúc, đồ dùng với những người khác.  Trẻ biết an ủi chia sẻ cảm cúc của người than, bạn bè ( MT 72)  
Trò chuyện với trẻ một số món ăn từ các loại quả trẻ biết ( MT 74)           
-  Trò chuyện với trẻ về ngọn lửa, các cách phòng cháy, chữa cháy.                            
	
	

	Hoạt động học
	T2

	Khám phá
Hoa bé thích
	GDTC
Bật nhảy từ trên cao xuống ( 40-50 cm)
TC: Tung và bắt bóng
	Khám phá
Cách thoát hiểm khi có cháy
	GDTC
Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân- Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	
	

	
	T3

	LQCV
TT : l,m,n
	LQCV
TC: b,d,đ,l,m,n
	LQCV
Luyện phát âm : l,n
	LQCV
Làm quen p,q
	
	

	
	T4

	Nặn rau ăn củ, quả
	Tạo hình
Tạo hình từ lá cây 
( MT 82)
	Tạo hình
Vẽ lọ hoa 
	Tạo hình
Vẽ theo ý thích 
	
	

	
	T5

	LQVT
So sánh kích thước của 3 đối tượng
( MT 43)
.
	LQVT
Đo các đối tượng khác bằng một đơn vị đo. Thước đo
	LQVT
Dạy trẻ xem đồng hồ
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết chữ số 9, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 9
	
	

	
	T6

	LQVH
Truyện: Qủa bầu tiên
	GDAN
Nghe hát: Lý cây bông
( MT 80)
	LQVH
Đồng dao: Dềnh dềnh dàng dàng
	GDAN
Ba chú gấu con
	
	

	
	T2
	Cây xanh tốt  TCVĐ: Bật nhảy từ trên cao xuống ( 40-50cm)
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết mùa xuân.
- Chơi: Kéo co
- Chơi tự chọn
	- Thổi bong bóng
- TCVĐ: Nhảy sạp
- Chơi tự do
	- Quan sát bình cứu hỏa. 
- TCVĐ: Trọi trâu
- Chơi tự do

	
	

	
	T3
	- TN: Hoa đổi màu
 - TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do, chơi đồ chơi ngoài trời
	
- Quan sát cây mướp
- Chơi: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn
	- Quan sát cây cối mùa xuân
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	- TN: Những viên đá nổi.
-TCVĐ:  Nhảy xuống từ độ cao 40cm
- Chơi tự do

	
	

	
	T4
	Bộ sưu tập lá
- TCVĐ: nhảy bao bố
- Chơi tự do, chơi đồ chơi ngoài trời

	- Cây cần gì để sống
- Chơi VĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự chọn
	TN:  - Cây xanh mọc trong nhà
TCVĐ : Tung và bắt bóng
- Chơi tự do
	- Quan sát cây thân leo.
- TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do

	

	

	
	T5
	Giao lưu trò chơi giữa các tổ các trò chơi dân gian: Nhảy bao bố, đi khà kheo, vật tay.
- Chơi tự chọn
	Giao lưu với lớp A3
Nhảy bao bố

	Gia lưu trò chơi A1: Các trò chơi giữ thăng bằng cơ thể. ( MT 2)
 - Chơi tự do

	Giao lưu trò chơi với A2: Kéo co
- Chơi tự chọn

	
	

	
	T6
	Lau dọn đồ chơi ngoài trời
- TC VĐ: Trọi trâu
- chơi tư do đồ chơi ngoài trời
	Hạt đỗ không nảy mầm
- TCVĐ: Vật tay
- Chơi tự chọn
	- TN:   Thả bóng bay
- TCVĐ: Đua vịt
- Chơi tự do
	- Cây quất lớn lên như thế nào?
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ngoài trời
	
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm:  Xây vườn hoa của bé ( T1), Xây vườn cây ăn quả ( T2),Làm hoa (T3), Vườn hoa mùa xuân ( T4) 
- Góc khám phá: Cho trẻ tìm hiểu, khám phá về lợi ích của việc ăn rau, củ, quả.Trẻ phân biệt các loại rau củ quả, lợi ích của cây xanh. Xếp bản đồ Việt Nam
- Góc phân vai: (MT 53)
+ Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả, Xây phòng cảnh sát PCCC….
+ Gia đình: phân loại các đồ dùng gia đình, chăm sóc cây cối trong gia đình…
+ Bán hàng: Bán các đồ dùng gia đình, các loại rau, củ quả , các cây hoa mùa xuân, bánh, kẹo...
+ Góc nhà hàng: Đi chợ, bầy bàn ăn...
- Trẻ  biết phân công  và chấp nhận sự phân công và thể hiện ý tưởng của bản thân, kể một việc để bạn khác có thể hiểu và trao đổi ý kiến của bản hân và biết chú ý lắng nghe người khác. ( MT 54)
 - Góc học tập: Một số phong tục ngày tết, cây hoa ngày tết, các lễ hội mùa xuân, , đọc thơ đã học ” “Viết”, tô, đồ các chữ số trong phạm vi 9, Kể, đóng vai nhân vật các câu chuyện đã học (MT61)
Dạy trẻ biết viết và sao chép từ, chữ cái 
+ Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.( MT 37)
Biết sắp xếp các đối tượng theo trình tự nhất định theo yêu cầu( MT 39)
  + Dạy trẻ có hành vi như người đọc sách, biết cách giữ gìn sách (MT66) 
- Góc nghệ thuật: Xé, dán, vẽ các bức tranh về mùa xuân, trang trí cây hoa mùa xuân. 
	
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng, cách lau mặt, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 
- Dạy trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh ( MT 20)
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Ăn từ tốn, không ngậm cơm, không khua thìa bát.  Dạy trẻ nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác.
 - Cất xếp bàn ghế gọn gàng đúng nơi qui định theo lịch trực nhật
- Tiếp tục luyện cách trải và gấp chiếu.
- Truyện: Qủa bầu tiên
	
	

	HĐ chiều
	T2
	Qủa bé thích
-Chơi tự chọn
	Hát: Ông tiên vui
- Chơi tự chọn
	- Dạy trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ. (MT21)
Chơi tự chọn
	Truyện: Cây tre tram đốt
Chơi tự chọn
	
	

	
	T3
	Dạy trẻ cách rót nước 
-Chơi tự chọn
	- Dạy trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh. ( MT 16)
- Chơi tự chọn
	Lao động tập thể:  Sắp xếp dọn vệ sinh lớp cùng cô.
Chơi tự chọn
	Dạy trẻ các sử dụng đũa
Chơi tự chọn
	
	

	
	T4
	Lao động tập thể: Lau dọn đồ chơi trong các góc chơi
-Chơi tự chọn
	Dạy trẻ cách chải tóc
Ôn bài hát: Bé chúc xuân

	Truyện: Chó sói và cừu non ( MT 58)
· Chơi tự chọn
	Dạy trẻ cách Xâu hạt
Chơi tự chọn 
	
	

	
	T5
	- Làm bài tập Toán
-Chơi tự chọn
	- Làm bài tập Toán
Rèn trẻ cách ngồi học đúng tư thế.
	- Làm bài tập Toán  (MT41)
- Rèn trẻ cách cầm bút, giữ gìn đồ dùng học tập
	- Làm bài tập Toán (MT42)
- Trẻ chơi tự do
	
	

	
	Thứ sáu hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	
	

	Chủ đề/ sự kiện
	03-07
Hoa bé thích
	10-14
Qủa bé thích

	17-21
Qúa trình phát triển của cây

	24/-28/2
Cách thoát hiểm 
	
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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